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QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

		Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Luật Đất đai ngày 18/01/ 2024;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
	Căn cứ Công văn số 154/TTg-NN ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An;
	Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
	Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1478/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư; số 2749/QĐ-BNN-XD ngày 28/6/2017 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn 1, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; số 2420/QĐ-BNN-XD ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; số 532/QĐ-BNN-XD ngày 07/02/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; số 2738/QĐ-BNN-XD ngày 06/8/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An (một số nội dung liên quan đến Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa);
	Căn cứ các Công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1460/BNN-XD ngày 12/3/2021 về việc bổ sung hạng mục trồng rừng thay thế vào hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; số 2890/BNN-KH ngày 22/4/2024 về việc điều chỉnh (lần 3) kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024; số 2959/BNN-KH ngày 23/4/2024 về việc điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 Dự án: Hồ Bản Mồng.
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 2216/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Xuân; số 1303/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Như Xuân; số 1938/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; số 4179/QĐ-UBND ngày 20/10/2024 của UBDN tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của các loại đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa);
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số     /TTr-SNN&PTNT ngày     tháng     năm 2024; của UBND huyện Như Xuân tại Văn bản số 2803/UBND-NN&PTNT ngày 02/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1. Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với những nội dung chính sau:
	1. Tổng diện tích rừng quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 586,45 ha, cụ thể như sau:
	- Phân theo mục đích sử dụng rừng:
	+ Rừng phòng hộ: 239,18 ha.
	+ Rừng sản xuất: 328,69 ha.
	+ Rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 18,58 ha.
	- Phân theo nguồn gốc hình thành:
	+ Rừng trồng: 54,15 ha (rừng trồng phòng hộ 0,67 ha; rừng trồng sản xuất 53,48 ha).
	+ Rừng tự nhiên: 532,3 ha (rừng tự nhiên phòng hộ 238,5 ha; rừng tự nhiên sản xuất 293,8 ha).
	- Vị trí: Trên địa bàn xã Thanh Hòa và xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, cụ thể như sau:
	+ Trên địa bàn xã Thanh Hòa: lô 22, 54 - khoảnh 4 - tiểu khu 612; lô 18 - khoảnh 2 - tiểu khu 624; lô 7 - khoảnh 7 - tiểu khu 624; lô 15, 16, 17, 18, 19 -khoảnh 8 - tiểu khu 624; lô 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - khoảnh 2 - tiểu khu 624; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - khoảnh 3a - tiểu khu 624; lô 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 - khoảnh 4a - tiểu khu 624; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 - khoảnh 7a - tiểu khu 624; lô 2, 3, 8, 9 - khoảnh 1 - tiểu khu 627; lô 19, 20, 24, 25, 28 - khoảnh 1a - tiểu khu 627; lô 2, 4, 6, 11 - khoảnh 2 - tiểu khu 627; lô 1, 3, 5, 7, 10 - khoảnh 2a - tiểu khu 627; lô 1, 6, 10 - khoảnh 3a - tiểu khu 627; lô 1, 2, 3 - khoảnh 4 - tiểu khu 627; lô 1, 3, 5 - khoảnh 1 - tiểu khu 630; lô 3, 4, 5, 6 - khoảnh 2 - tiểu khu 630; lô 1, 2 - khoảnh 3 - tiểu khu 630; lô 1, 3, 5 - khoảnh 4 - tiểu khu 630; lô 2, 4, 5, 9 - khoảnh 7 - tiểu khu 630; lô 1, 2, 5, 7, 8 - khoảnh 2a - tiểu khu 630; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - khoảnh 5a - tiểu khu 630; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - khoảnh 7a - tiểu khu 630; lô 5, 6, 7, 8, 9, 10 - khoảnh 1 - tiểu khu 635; lô 2, 3 - khoảnh 3 - tiểu khu 635; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - khoảnh 4 - tiểu khu 635; lô 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - khoảnh 5 - tiểu khu 635; lô 12, 15, 16, 17, 18, 20 - khoảnh 6 - tiểu khu 635; lô 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15- khoảnh 7 - tiểu khu 635; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - khoảnh 1 - tiểu khu 641; lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 - khoảnh 2 - tiểu khu 641; lô 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 - khoảnh 3 - tiểu khu 641; lô 1, 3, 5, 8, 10 - khoảnh 4 - tiểu khu 641; lô 611, 15, 16,19 - khoảnh 6 - tiểu khu 641; lô 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 - khoảnh 1 - tiểu khu 16213.
	+ Trên địa bàn xã Xuân Hòa: lô 26, 27 - khoảnh 5 - tiểu khu 612; lô 8 - khoảnh 6a - tiểu khu 641; lô 11 - khoảnh 1a - tiểu khu 646; lô 1, 3, 10, 16, 19, 20 - khoảnh 3 - tiểu khu 646; lô 14, 18, 21 - khoảnh 4 - tiểu khu 646; lô 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 - khoảnh 5 - tiểu khu 646; lô 9, 12, 13, 14 - khoảnh 6 - tiểu khu 646; lô 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - khoảnh 7 - tiểu khu 646.
(chi tiết có phụ biểu đính kèm theo)
	4. Hồ sơ: Có hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ kèm theo, gồm:
- Nghị quyết số 135/2020/QH14, Nghị quyết được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020.
- Công văn số 154/TTg-NN ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép đầu tư xây dựng Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.
- Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An.
- Các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 1478/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư; số 2749/QĐ-BNN-XD ngày 28/6/2017 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn 1, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; số 2420/QĐ-BNN-XD ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; số 532/QĐ-BNN-XD ngày 07/02/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; số 2738/QĐ-BNN-XD ngày 06/8/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An (một số nội dung liên quan đến Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa);
- Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 20/10/2024 của UBDN tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của các loại đất trong Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
- Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Công văn số 276/BQLQ-QLBVR ngày 05/7/2024 của Ban quản lý Quỹ bảo vệ Phát triển rừng và Phòng chống thiên tai về việc xác nhận nộp tiền uỷ thác trồng rừng thay thế theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
- Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 (Lý do: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã được Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 135/2020/QH14, Nghị quyết được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 trước ngày Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ và tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung tham mưu, thẩm định; triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quyết định này; phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Như Xuân và các chủ rừng liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trình tự, thủ tục về xử lý tài sản công, khai thác lâm sản theo đúng quy định; cập nhật diễn biến rừng đối với các diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án nêu trên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật và chỉ được chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy địn tại Điều 19, Điều 23 Luật Lâm nghiệp; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng rừng, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và không làm thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước, tham nhũng, gây khiếu kiện mất trật tự xã hội; không để xảy ra cháy rừng, lợi dụng khai thác gỗ và lâm sản, phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đồng bộ để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh hồ sơ địa chính; hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Như Xuân và các đơn vị có liên quan, tiếp tục rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tài sản công trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) theo đúng quy định.
4. UBND huyện Như Xuân chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân và các chủ rừng kiểm tra rà soát kỹ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng; xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực đại, đảm bảo sử dụng ít nhất diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý tài sản công trên trên diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác; chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai, thực hiện dự án theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng hoặc lợi dụng để khai thác gốc và lâm sản, phá rừng, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật.
4. Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các chủ rừng chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và rừng trồng thay thế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, xã Xuân Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân;
- Lưu: VT, NN.        
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Phụ biểu 01. Thống kê vị trí, diện tích rừng tự nhiên đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-SNN&PTNT-KL ngày     tháng    năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	Huyện
	Tên xã
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Trạng thái
	Diện tích (ha)
	Phân theo mục đích sử dụng
	Phân theo nguồn gốc hình thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	PH
	SX
	Rừng trồng
	Rừng tự nhiên
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	2
	18
	txn
	0,26
	0,26
	 
	 
	0,26
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7
	7
	txn
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	8
	19
	txp
	3,18
	3,18
	 
	 
	3,18
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	8
	16
	txp
	0,14
	0,14
	 
	 
	0,14
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	8
	17
	txp
	0,75
	0,75
	 
	 
	0,75
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	8
	18
	txp
	3,65
	3,65
	 
	 
	3,65
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	8
	15
	txp
	0,59
	0,59
	 
	 
	0,59
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	16
	txp
	4,08
	4,08
	 
	 
	4,08
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	10
	txp
	0,73
	0,73
	 
	 
	0,73
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	4
	txp
	4,62
	4,62
	 
	 
	4,62
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	11
	txp
	2,05
	2,05
	 
	 
	2,05
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	7
	txp
	4,50
	4,50
	 
	 
	4,50
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	2
	txp
	0,23
	0,23
	 
	 
	0,23
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	12
	txp
	2,25
	2,25
	 
	 
	2,25
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	14
	txp
	3,07
	3,07
	 
	 
	3,07
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	9
	txp
	2,58
	2,58
	 
	 
	2,58
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	3
	txp
	3,40
	3,40
	 
	 
	3,40
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	6
	txp
	2,22
	2,22
	 
	 
	2,22
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	13
	txp
	1,33
	1,33
	 
	 
	1,33
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	9
	15
	txp
	2,94
	2,94
	 
	 
	2,94
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	3
	txdn
	2,40
	 
	2,40
	 
	2,40
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	9
	txdn
	0,59
	 
	0,59
	 
	0,59
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	4
	txdn
	4,39
	 
	4,39
	 
	4,39
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	7
	txdn
	0,34
	 
	0,34
	 
	0,34
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	1
	txdn
	0,03
	 
	0,03
	 
	0,03
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	6
	txdn
	1,09
	 
	1,09
	 
	1,09
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	5
	txdn
	5,78
	 
	5,78
	 
	5,78
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	2
	txdn
	2,28
	 
	2,28
	 
	2,28
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	3a
	8
	txdn
	1,81
	 
	1,81
	 
	1,81
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	1
	txn
	0,23
	 
	0,23
	 
	0,23
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	6
	txdn
	1,70
	 
	1,70
	 
	1,70
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	5
	txdn
	1,73
	 
	1,73
	 
	1,73
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	3
	txdn
	7,21
	 
	7,21
	 
	7,21
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	4
	txdn
	6,38
	 
	6,38
	 
	6,38
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	2
	txdn
	1,81
	 
	1,81
	 
	1,81
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	7a
	1
	txdn
	0,90
	 
	0,90
	 
	0,90
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1
	9
	txn
	0,81
	0,81
	 
	 
	0,81
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1
	2
	txn
	2,81
	2,81
	 
	 
	2,81
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1
	8
	txn
	2,93
	2,93
	 
	 
	2,93
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1
	3
	txn
	1,98
	1,98
	 
	 
	1,98
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	3
	txp
	1,46
	 
	1,46
	 
	1,46
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	5
	txp
	9,29
	 
	9,29
	 
	9,29
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	1
	txp
	6,49
	 
	6,49
	 
	6,49
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	7
	txp
	6,46
	 
	6,46
	 
	6,46
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	10
	txp
	3,11
	 
	3,11
	 
	3,11
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	3
	6
	txn
	1,85
	1,85
	 
	 
	1,85
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	3
	10
	txb
	0,09
	0,09
	 
	 
	0,09
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	3
	1
	txn
	5,73
	5,73
	 
	 
	5,73
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	4
	2
	txp
	1,35
	1,35
	 
	 
	1,35
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	4
	1
	txp
	0,85
	0,85
	 
	 
	0,85
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	4
	3
	txp
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	1
	5
	txn
	0,31
	0,31
	 
	 
	0,31
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	1
	3
	txn
	0,04
	0,04
	 
	 
	0,04
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	1
	1
	txp
	3,80
	3,80
	 
	 
	3,80
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2
	5
	txb
	2,25
	2,25
	 
	 
	2,25
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2
	4
	txb
	1,01
	1,01
	 
	 
	1,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2
	6
	txb
	1,30
	1,30
	 
	 
	1,30
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2
	3
	txb
	1,48
	1,48
	 
	 
	1,48
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	3
	2
	txp
	0,39
	0,39
	 
	 
	0,39
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	3
	1
	txp
	1,68
	1,68
	 
	 
	1,68
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	4
	3
	txn
	0,63
	0,63
	 
	 
	0,63
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	4
	2
	txn
	1,53
	1,53
	 
	 
	1,53
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	4
	1
	txp
	1,68
	1,68
	 
	 
	1,68
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7
	2
	txb
	0,85
	0,85
	 
	 
	0,85
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7
	5
	txb
	0,61
	0,61
	 
	 
	0,61
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7
	9
	txn
	0,34
	0,34
	 
	 
	0,34
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7
	4
	txn
	0,22
	0,22
	 
	 
	0,22
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2a
	5
	txk
	4,11
	 
	4,11
	 
	4,11
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2a
	7
	txk
	2,99
	 
	2,99
	 
	2,99
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2a
	2
	txk
	4,02
	 
	4,02
	 
	4,02
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2a
	8
	txk
	9,50
	 
	9,50
	 
	9,50
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	2a
	1
	txk
	0,65
	 
	0,65
	 
	0,65
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	1
	txp
	2,27
	 
	2,27
	 
	2,27
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	7
	txn
	2,42
	 
	2,42
	 
	2,42
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	5
	txp
	4,87
	 
	4,87
	 
	4,87
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	4
	txp
	0,92
	 
	0,92
	 
	0,92
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	6
	txp
	4,22
	 
	4,22
	 
	4,22
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	2
	txp
	0,02
	 
	0,02
	 
	0,02
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	3
	txp
	3,58
	 
	3,58
	 
	3,58
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	9
	txn
	3,00
	 
	3,00
	 
	3,00
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	5a
	8
	txn
	0,97
	 
	0,97
	 
	0,97
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	11
	txn
	3,51
	 
	3,51
	 
	3,51
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	3
	txp
	7,02
	 
	7,02
	 
	7,02
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	10
	txp
	1,17
	 
	1,17
	 
	1,17
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	5
	txp
	6,43
	 
	6,43
	 
	6,43
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	2
	txp
	7,53
	 
	7,53
	 
	7,53
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	8
	txp
	9,41
	 
	9,41
	 
	9,41
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	7
	txp
	3,04
	 
	3,04
	 
	3,04
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	12
	txn
	0,42
	 
	0,42
	 
	0,42
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	4
	txp
	6,61
	 
	6,61
	 
	6,61
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	9
	txb
	2,92
	 
	2,92
	 
	2,92
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	1
	txp
	8,76
	 
	8,76
	 
	8,76
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	630
	7a
	6
	txb
	7,28
	 
	7,28
	 
	7,28
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	7
	txn
	0,30
	0,30
	 
	 
	0,30
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	6
	txn
	1,28
	1,28
	 
	 
	1,28
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	8
	txn
	1,29
	1,29
	 
	 
	1,29
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	5
	txn
	1,01
	1,01
	 
	 
	1,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	9
	txn
	2,50
	2,50
	 
	 
	2,50
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	1
	10
	txn
	5,53
	5,53
	 
	 
	5,53
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	3
	2
	txb
	0,58
	0,58
	 
	 
	0,58
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	3
	3
	txn
	2,66
	2,66
	 
	 
	2,66
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	5
	txn
	1,27
	 
	1,27
	 
	1,27
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	1
	txn
	1,17
	 
	1,17
	 
	1,17
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	6
	txp
	2,40
	 
	2,40
	 
	2,40
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	4
	txn
	0,89
	 
	0,89
	 
	0,89
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	8
	txp
	3,66
	 
	3,66
	 
	3,66
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	3
	txn
	5,08
	 
	5,08
	 
	5,08
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	7
	txp
	4,14
	 
	4,14
	 
	4,14
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	9
	txp
	3,65
	 
	3,65
	 
	3,65
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	4
	2
	txn
	0,16
	 
	0,16
	 
	0,16
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	11
	txp
	4,22
	4,22
	 
	 
	4,22
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	8
	txn
	0,18
	0,18
	 
	 
	0,18
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	13
	txp
	3,48
	3,48
	 
	 
	3,48
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	12
	txp
	1,77
	1,77
	 
	 
	1,77
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	10
	txp
	0,40
	0,40
	 
	 
	0,40
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	4
	txp
	2,31
	2,31
	 
	 
	2,31
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	7
	txn
	0,27
	0,27
	 
	 
	0,27
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	14
	txp
	4,10
	4,10
	 
	 
	4,10
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	3
	txp
	0,57
	0,57
	 
	 
	0,57
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	9
	txp
	0,75
	0,75
	 
	 
	0,75
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	5
	15
	txp
	6,80
	6,80
	 
	 
	6,80
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	15
	txk
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	20
	txk
	1,18
	1,18
	 
	 
	1,18
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	12
	txk
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	17
	txp
	0,80
	0,80
	 
	 
	0,80
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	16
	txp
	2,32
	2,32
	 
	 
	2,32
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	6
	18
	txp
	2,27
	2,27
	 
	 
	2,27
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	5
	txk
	1,09
	1,09
	 
	 
	1,09
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	13
	txk
	1,71
	1,71
	 
	 
	1,71
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	2
	txk
	0,85
	0,85
	 
	 
	0,85
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	11
	txk
	1,37
	1,37
	 
	 
	1,37
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	8
	txk
	1,39
	1,39
	 
	 
	1,39
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	15
	txk
	2,35
	2,35
	 
	 
	2,35
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	635
	7
	10
	txk
	2,83
	2,83
	 
	 
	2,83
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	6
	txp
	7,58
	 
	7,58
	 
	7,58
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	8
	txp
	0,19
	 
	0,19
	 
	0,19
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	4
	txn
	0,40
	 
	0,40
	 
	0,40
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	10
	txn
	0,14
	 
	0,14
	 
	0,14
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	12
	txn
	3,55
	 
	3,55
	 
	3,55
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	2
	txn
	2,65
	 
	2,65
	 
	2,65
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	14
	txn
	3,92
	 
	3,92
	 
	3,92
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	16
	txn
	1,74
	 
	1,74
	 
	1,74
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	7
	txp
	1,59
	 
	1,59
	 
	1,59
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	11
	txn
	4,00
	 
	4,00
	 
	4,00
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	15
	txn
	0,95
	 
	0,95
	 
	0,95
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	3
	txp
	5,45
	 
	5,45
	 
	5,45
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	5
	txn
	0,69
	 
	0,69
	 
	0,69
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	13
	txn
	2,98
	 
	2,98
	 
	2,98
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	1
	1
	txp
	5,87
	 
	5,87
	 
	5,87
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	6
	txb
	2,09
	2,09
	 
	 
	2,09
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	2
	txp
	0,51
	0,51
	 
	 
	0,51
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	13
	txb
	0,06
	0,06
	 
	 
	0,06
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	1
	txp
	0,18
	0,18
	 
	 
	0,18
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	10
	txb
	0,98
	0,98
	 
	 
	0,98
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	5
	txb
	0,14
	0,14
	 
	 
	0,14
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	7
	txb
	2,91
	2,91
	 
	 
	2,91
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	9
	txb
	0,32
	0,32
	 
	 
	0,32
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	3
	txb
	0,16
	0,16
	 
	 
	0,16
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	2
	4
	txb
	0,30
	0,30
	 
	 
	0,30
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	5
	txn
	3,55
	3,55
	 
	 
	3,55
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	3
	txb
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	6
	txb
	0,84
	0,84
	 
	 
	0,84
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	9
	txb
	0,34
	0,34
	 
	 
	0,34
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	8
	txb
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	10
	txb
	0,17
	0,17
	 
	 
	0,17
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	3
	2
	txn
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	4
	10
	txk
	2,68
	2,68
	 
	 
	2,68
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	4
	3
	txp
	2,93
	2,93
	 
	 
	2,93
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	4
	5
	txk
	1,97
	1,97
	 
	 
	1,97
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	4
	8
	txk
	1,57
	1,57
	 
	 
	1,57
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	4
	1
	txp
	4,07
	4,07
	 
	 
	4,07
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	6
	19
	txk
	6,60
	6,60
	 
	 
	6,60
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	6
	11
	txk
	2,28
	2,28
	 
	 
	2,28
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	6
	16
	txn
	0,48
	0,48
	 
	 
	0,48
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	6
	15
	txn
	2,92
	2,92
	 
	 
	2,92
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	641
	6
	6
	txk
	2,15
	2,15
	 
	 
	2,15
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	612
	4
	22
	nua
	0,05
	 
	0,05
	 
	0,05
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1a
	28
	hg1
	0,21
	 
	0,21
	 
	0,21
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1a
	24
	hg1
	1,20
	 
	1,20
	 
	1,20
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1a
	25
	hg1
	0,29
	 
	0,29
	 
	0,29
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	113
	txk
	0,48
	 
	0,48
	 
	0,48
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	116
	hg2
	0,90
	 
	0,90
	 
	0,90
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	107
	txk
	0,76
	 
	0,76
	 
	0,76
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	99
	txn
	0,28
	 
	0,28
	 
	0,28
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	112
	txk
	0,50
	 
	0,50
	 
	0,50
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	119
	hg2
	0,01
	 
	0,01
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	106
	txk
	0,02
	 
	0,02
	 
	0,02
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	109
	txk
	0,30
	 
	0,30
	 
	0,30
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	118
	hg2
	1,34
	 
	1,34
	 
	1,34
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	120
	hg2
	0,41
	 
	0,41
	 
	0,41
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	121
	hg2
	0,55
	 
	0,55
	 
	0,55
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	422,04
	177,50
	244,54
	 
	422,04
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	612
	5
	26
	nua
	0,37
	 
	0,37
	 
	0,37
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	612
	5
	27
	hg1
	0,52
	 
	0,52
	 
	0,52
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	641
	6a
	8
	txn
	1,74
	1,74
	 
	 
	1,74
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	20
	txp
	2,24
	2,24
	 
	 
	2,24
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	3
	txp
	4,32
	4,32
	 
	 
	4,32
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	19
	txn
	0,01
	0,01
	 
	 
	0,01
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	1
	txp
	5,12
	5,12
	 
	 
	5,12
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	16
	txp
	4,24
	4,24
	 
	 
	4,24
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	3
	10
	txp
	3,25
	3,25
	 
	 
	3,25
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	4
	21
	txn
	2,77
	2,77
	 
	 
	2,77
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	4
	14
	txb
	0,52
	0,52
	 
	 
	0,52
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	4
	18
	txk
	1,41
	1,41
	 
	 
	1,41
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	7
	txp
	6,22
	6,22
	 
	 
	6,22
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	1
	txb
	1,85
	1,85
	 
	 
	1,85
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	5
	txp
	6,14
	6,14
	 
	 
	6,14
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	10
	txp
	5,45
	5,45
	 
	 
	5,45
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	3
	txb
	4,16
	4,16
	 
	 
	4,16
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	6
	txp
	3,12
	3,12
	 
	 
	3,12
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	8
	txp
	4,46
	4,46
	 
	 
	4,46
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	5
	11
	txp
	3,99
	3,99
	 
	 
	3,99
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	6
	14
	txn
	0,74
	 
	0,74
	 
	0,74
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	6
	13
	txn
	1,80
	 
	1,80
	 
	1,80
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	6
	9
	txn
	0,04
	 
	0,04
	 
	0,04
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	6
	12
	txn
	1,64
	 
	1,64
	 
	1,64
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	8
	txp
	1,09
	 
	1,09
	 
	1,09
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	12
	txp
	7,86
	 
	7,86
	 
	7,86
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	4
	txn
	10,06
	 
	10,06
	 
	10,06
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	9
	txp
	3,67
	 
	3,67
	 
	3,67
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	1
	txn
	4,74
	 
	4,74
	 
	4,74
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	11
	txp
	4,49
	 
	4,49
	 
	4,49
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	10
	txn
	6,61
	 
	6,61
	 
	6,61
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	7
	txn
	4,41
	 
	4,41
	 
	4,41
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	6
	txn
	0,89
	 
	0,89
	 
	0,89
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	7
	5
	txn
	0,32
	 
	0,32
	 
	0,32
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	110,26
	61,01
	49,25
	 
	110,26
	 

	Tổng cộng
	 
	532,30
	238,51
	293,79
	 
	532,30
	 





















Phụ biểu 02. Thống kê vị trí, diện tích rừng trồng đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tỉnh Nghệ An (phần diện tích rừng trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-SNN&PTNT-KL ngày     tháng    năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	Huyện
	Tên xã
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Trạng thái
	Diện tích (ha)
	Phân theo mục đích sử dụng
	Phân theo nguồn gốc hình thành
	Ghi chú
 

	
	
	
	
	
	
	
	PH
	SX
	Rừng trồng
	Rừng tự nhiên
	

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	11
	Rtg
	1,12
	 
	1,12
	1,12
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	7
	Rtg
	1,52
	 
	1,52
	1,52
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	5
	Rtg
	0,75
	 
	0,75
	0,75
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	6
	Rtg
	3,47
	 
	3,47
	3,47
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	15
	Rtg
	5,53
	 
	5,53
	5,53
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	10
	Rtg
	2,30
	 
	2,30
	2,30
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	8
	Rtg
	1,71
	 
	1,71
	1,71
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	16
	Rtg
	2,99
	 
	2,99
	2,99
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	3
	Rtg
	1,13
	 
	1,13
	1,13
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	14
	Rtg
	5,03
	 
	5,03
	5,03
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	4
	Rtg
	0,53
	 
	0,53
	0,53
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	9
	Rtg
	3,72
	 
	3,72
	3,72
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	17
	Rtg
	2,72
	 
	2,72
	2,72
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	624
	4a
	13
	Rtg
	2,61
	 
	2,61
	2,61
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	6
	Rtg
	0,59
	 
	0,59
	0,59
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	11
	Rtg
	0,12
	 
	0,12
	0,12
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	2
	Rtg
	3,97
	 
	3,97
	3,97
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	2
	4
	Rtg
	1,00
	 
	1,00
	1,00
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	612
	4
	54
	Rtg
	0,06
	 
	0,06
	0,06
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1
	2
	Rtg
	0,67
	0,67
	 
	0,67
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1a
	20
	Rtg
	6,83
	 
	6,83
	6,83
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	627
	1a
	19
	Rtg
	2,20
	 
	2,20
	2,20
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	108
	Rtg
	0,19
	 
	0,19
	0,19
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	117
	Rtg
	0,79
	 
	0,79
	0,79
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	123
	Rtg
	0,04
	 
	0,04
	0,04
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	122
	Rtg
	0,03
	 
	0,03
	0,03
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	102
	Rtg
	0,07
	 
	0,07
	0,07
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	105
	Rtg
	0,29
	 
	0,29
	0,29
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	103
	Rtg
	0,00
	 
	0
	0,00
	 
	 

	Như Xuân
	Thanh Hòa
	16213
	1
	125
	Rtg
	0,89
	 
	0,89
	0,89
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	52,87
	0,67
	52,20
	52,87
	 
	 

	Như Xuân
	Xuân Hòa
	646
	1a
	11
	Rtg
	1,28
	 
	1,28
	1,28
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	1,28
	1,28
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	54,15
	0,67
	53,48
	54,15
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